
   UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc lập, thẩm định, phê 

duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban 

hành kèm theo Quyết định số 4487/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12  

năm 2014 của UBND tỉnh Thanh Hoá 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2020;  

Căn cứ Luật Biển Việt Nam ngày 21/6/2012; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; 

Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 775/TTr-

STNMT ngày 10/9/2022 về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định việc lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 4487/2014/QĐ-UBND 

ngày 15 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Thanh Hoá. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc lập, thẩm định, 

phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban 

hành kèm theo Quyết định số 4487/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 

2014 của UBND tỉnh Thanh Hoá, cụ thể như sau: 
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1. Sửa đổi Điều 5 như sau: 

“Điều 5. Cơ quan thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu 

Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức thẩm định Kế hoạch 

ứng phó sự cố tràn dầu trình UBND cấp huyện phê duyệt đối với các cơ sở kinh 

doanh xăng, dầu chỉ có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền, 

trên sông, trên biển - dưới 20 m
3
 (tấn) đóng trên địa bàn (trừ các cơ sở kinh 

doanh xăng dầu không thuộc Ủy ban nhân dân huyện quản lý).” 

2.  Sửa đổi Khoản 1, Điều 6 như sau: 

“1. Thành phần hồ sơ gồm: 

a) Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn 

dầu (01 bản chính) (quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).  

b) Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (01 bản chính hoặc bản sao chứng 

thực điện tử) (Mẫu Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-

TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ).” 

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 6 như sau: 

“Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng quy định nộp hồ sơ trực tiếp/trực 

tuyến hoặc qua đường bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

UBND cấp huyện”. 

4. Sửa đổi Khoản 2, Điều 8 như sau: 

“2. Trong thời gian 12 (mười hai) ngày làm việc (không kể ngày nghỉ) kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm 

chủ trì tổ chức thẩm định Kế hoạch theo trình tự sau:” 

5. Sửa đổi Khoản 1, Điều 9 như sau: 

“1. UBND cấp huyện phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đối với 

các cơ sở kinh doanh xăng, dầu chỉ có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ 

trên đất liền, trên sông, trên biển (sự cố tràn dầu có lượng dầu tràn dưới 20 m
3
 

(tấn) trên địa bàn quản lý.”  

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau: 

“1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tổ chức thẩm định Kế hoạch ứng 

phó sự cố tràn dầu trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt đối với các cơ sở tại 

địa phương có hoạt động về khai thác, kinh doanh, vận chuyển, chuyển tải, sử 

dụng xăng dầu và các sản phẩm dầu gây ra hoặc có nguy cơ gây ra sự cố tràn 

dầu trên đất liền và vùng biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trừ trường hợp quy 

định tại Điều 5 Quy định này. 

2. Đối với các Tổng kho xăng dầu, kho xăng dầu có tổng khối lượng dự 

trữ dưới 50.000 m
3
, các cảng xăng dầu có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng 

dưới 50.000 DWT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thì cơ quan thẩm định Kế hoạch 

ứng phó sự cố tràn dầu là cơ quan chủ quản (Đối với các kho xăng dầu gắn liền 

với cảng xăng dầu thì xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu chung cho 

kho, cảng), trình UBND tỉnh phê duyệt”.  
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7. Sửa đổi Khoản 1, Điều 11 như sau: 

“1. Thành phần hồ sơ gồm: 

a) Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn 

dầu (01 bản chính) (quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).  

b) Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (01 bản chính hoặc bản sao chứng 

thực điện tử) (Mẫu Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-

TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ).” 

8. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 11 như sau: 

“Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng quy định nộp hồ sơ trực tiếp/trực tuyến 

hoặc qua đường bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường”.  

9. Sửa đổi Khoản 2, Điều 13 như sau: 

“2. Trong thời gian 14 (mười bốn) ngày làm việc (không kể ngày nghỉ) 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Biển và Hải đảo - Sở Tài nguyên và 

Môi trường Thanh Hóa có trách nhiệm tham mưu ban hành quyết định thành 

lập Hội đồng thẩm định và tiến hành tổ chức thẩm định theo quy định sau:” 

10. Sửa đổi Khoản 2, Điều 14 như sau: 

 “2. Thành phần Hội đồng thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu 

gồm đại diện của các cơ quan nhà nước sau: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở 

Công Thương; Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh; Cảng vụ Hàng hải Thanh 

Hoá; Công an tỉnh; Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành có liên quan và đại diện 

UBND cấp huyện có cơ sở hoạt động trên địa bàn”. 

11. Sửa đổi Khoản 1, Điều 18 như sau: 

 “1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành 

liên quan thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo thẩm quyền.” 

12. Sửa đổi Khoản 2, Điều 19 như sau: 

 “2. Tham gia Hội đồng thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của 

cơ sở theo phân cấp tại Quy định này.”  

13. Sửa đổi khoản 2, Điều 20 như sau: 

“2. Phổ biến, hướng dẫn và triển khai thực hiện Quy định này trên phạm 

vi quản lý; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, đôn 

đốc và xử lý, hoặc đề nghị xử lý đối với các cơ sở trên địa bàn vi phạm Quy 

định này theo quy định.” 

14. Sửa đổi Khoản 7, Điều 21 như sau: 

“Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu phải được lưu trữ tại cơ sở và phải 

trình cho cơ quan quản lý nhà nước khi có kiểm tra, yêu cầu theo quy định 

pháp luật.” 
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 Điều 2. Bãi bỏ một số nội dung của Quy định việc lập, thẩm định, phê 

duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành 

kèm theo Quyết định số 4487/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2014 

của UBND tỉnh Thanh Hoá cụ thể như sau: 

1. Bãi bỏ Điều 17 - Quy định đối với các cơ sở dầu khí ngoài khơi. 

2. Bãi bỏ các khoản 2, 3, 4, 5 của Điều 21. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2022. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị 

xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4 QĐ; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c); 

- UBQG ƯPSC thiên tai và TKCN (để b/c); 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh ủy, TT. HĐND (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);  

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Công báo tỉnh;  

- Lưu: VP, PgNN.                

            

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

      PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

       Lê Đức Giang      
         

 



Phụ lục  

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT  

KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU 

(Kèm theo Quyết định số         /2022/QĐ-UBND ngày        tháng        năm       

của UBND tỉnh Thanh Hoá ) 
                             (1) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số:              

V/v Thẩm định và phê duyệt  

kế    hoạch ứng phó sự cố tràn 

dầu của …………………………… 

       (Địa danh ), ngày ……..tháng……. năm…….      

 

                               Kính gửi:  (2) 

             

Chúng tôi là: (1). 

- Địa điểm cơ sở: 

- Địa chỉ liên hệ: 

- Điện thoại:......................;   Fax:...................... 

Xin gửi đến (2) hồ sơ gồm: 

- Một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ƯPSCTD. 

- ………(……) bản Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của……(bằng 

tiếng việt). 

Chúng tôi xin đảm bảo về độ trung thực của các số liệu, tài liệu của Kế hoạch. 

Đề nghị (2) thầm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự 

cố tràn dầu của……………. 

Nơi nhận:                                  (3) 

- Như trên;                                                (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng 

dấu) 
-........ 

- Lưu: VT. 

 

Ghi chú: 

(1) Cơ quan chủ quản của cơ sở; 

(2) Cơ quan tổ chức thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu; 

Người đại diện có thẩm quyền cơ quan chủ quản của cơ sở.   
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